
 
 

 

STT Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

1 Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ 

1.1 Đặc tính kỹ thuật của hàng 

hóa  

Hàng hóa đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy 

định tại Chương V, E-HSMT 

Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, chủng 

loại, ký mã hiệu, model, tình trạng và năm sản 

xuất của hàng hóa, thiết bị dự thầu; 

Hàng hóa không đáp ứng một trong các yêu 

cầu kỹ thuật quy định tại Chương V, E-HSMT  

Nhà thầu không nêu đầy đủ nguồn gốc xuất 

xứ, chủng loại, ký mã hiệu, model, tình trạng 

và năm sản xuất của hàng hóa, thiết bị dự 

thầu; 

1.2 Yêu cầu về tính hợp lệ của 

hàng hóa 

Nhà thầu cung cấp phiếu thử nghiệm kết quả 

các loại vải của nhà thầu chào và vải kèm theo 

để kiểm tra đối chứng theo chất liệu đã được 

Chủ đầu tư thử nghiệm theo Bảng yêu cầu chỉ 

tiêu kỹ thuật vải trong E-HSMT 

Nhà thầu không cung cấp hoặc cung cấp 

không đầy đủ phiếu thử mẫu vải và vải kèm 

theo hoặc cung cấp không đạt một trong các 

tiêu chí kỹ thuật theo yêu cầu về chất liệu đã 

được Chủ đầu tư thử nghiệm theo Bảng yêu 

cầu chỉ tiêu kỹ thuật vải trong E-HSMT. 

2 Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì: Nhà thầu phải trình bày được kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, 

bảo trì 

2.1 Thời gian bảo hành hàng hóa  Có đề xuất thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng Không đề xuất thời gian bảo hành hoặc thời 

gian bảo hành không đáp ứng yêu cầu của E-

HSMT 

2.2 Phương án bảo hành Có phương án bảo hành gồm đầy đủ các nội 

dung: Biện pháp, quy trình, điều kiện bảo hành 

đáp ứng yêu cầu của E-HSMT 

 

Không có phương án bảo hành hoặc có nhưng 

không đầy đủ các nội dung hoặc nội dung 

không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT. 

3 Mức độ đáp ứng các yêu cầu về cung cấp vật tư, thiết bị thay thế trong toàn bộ quá trình sử dụng của hàng hóa 

3.1 Cung cấp vật tư, thiết bị thay 

thế trong quá trình sử dụng 
Nhà thầu có cam kết: 

- Có cam kết cơ chế giải quyết các hư hỏng, 

Không có cam kết hoặc cam kết không đáp 

ứng yêu cầu của E-HSMT 



 
 

 

STT Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

khuyết tật phát sinh trong quá trình sử dụng 
hàng hoá trong thời hạn bảo hành: Trong vòng 
72 giờ kể từ khi Bên bán nhận được thông báo 
của Bên mua về các hư hỏng, khuyết tật phát 
sinh (dưới dạng công văn, fax, e.mail), Bên 
bán phải có mặt để kiểm tra và đề xuất cách xử 
lý để hai bên cùng bàn bạc giải quyết. Toàn bộ 
các chi phí để khắc phục do Bên bán chịu. Nếu 
trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được thông 
báo của Bên mua mà Bên bán không có mặt, 
Bên mua có quyền trừ vào bảo lãnh bảo hành 
một khoản giá trị bằng giá trị số hàng hoá hư 
hỏng. 

- Cam kết phụ kiện thay thế: Luôn có sẵn. 

- Có cơ sở bảo hành & lực lượng kỹ thuật: Các 
Thợ lành nghề, kỹ thuật viên và thiết bị cần 
thiết phục vụ bảo hành (nhà thầu nêu rõ địa 
chỉ, số điện thoại, Người trực tiếp phụ trách 
việc bảo hành…) 

- Bảo hành đường chỉ may, Màu sắc của hàng 

hóa. 

3.2 Thu hồi hàng hóa (Nhà thầu 

cung cấp bản cam kết về thu 

hồi hàng hóa) 

Cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã 
giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có 
thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền 
mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư. 

Không cam kết thu hồi hàng hóa trong trường 
hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng 
hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có 
thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của 
Chủ đầu tư 



 
 

 

STT Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

Cam kết thay thế toàn bộ các sản phẩm bị thu 

hồi bằng các sản phẩm khác đáp ứng yêu cầu 

về chất lượng. 

Không cam kết thay thế toàn bộ các sản phẩm 

bị thu hồi bằng các sản phẩm khác đáp ứng 

yêu cầu chất lượng. 

4 Khả năng thích ứng về mặt 

địa lý 

Nhà thầu có cam kết hàng hóa được cung cấp 

hoàn toàn thích ứng với khí hậu của Việt Nam. 

Không có cam kết hàng hóa được cung cấp 

không thích ứng với khí hậu của Việt Nam. 

5 Tác động đối với môi 

trường và biện pháp giải 

quyết 

Hàng hóa được cung cấp không có ảnh hưởng 

tác động nhiều đến môi trường và đề xuất biện 

pháp giải quyết hợp lý (Cam kết của nhà thầu). 

Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác 

động nhiều đến môi trường và không đề xuất 

được biện pháp giải quyết. 

6 Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa 

6.1 Biện pháp tổ chức cung cấp 

lắp đặt hàng hóa, đào tạo 

hướng dẫn sử dụng. 

- Có giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung 
cấp và thi công lắp đặt hàng hóa, đào tạo hướng 
dẫn sử dụng phù hợp với tình hình thực tế mặt 
bằng đang hoạt động, đề xuất kỹ thuật và đáp 
ứng yêu cầu của E-HSMT. 

- Có đầy đủ giải pháp tổ chức cung cấp, bàn 
giao hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp 
thi công may đo, tiến độ cung cấp, đáp ứng yêu 
cầu kỹ thuật của gói thầu (đảm bảo cách thức, 
phương tiện vận chuyển, nhân sự giao nhận phù 
hợp với tiến độ cung cấp trang phục của gói 
thầu). 

- Có đầy đủ giải pháp may đo trang phục hợp 
lý, phù hợp với điều kiện biện pháp, tiến độ 
cung cấp trang phục đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 
của gói thầu bao gồm: 

(1) Biểu quy trình phù hợp từ khâu bắt đầu - 

Không có đầy đủ các giải pháp kỹ thuật, biện 

pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa, 

kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa hoặc có nhưng 

không hợp lý. 



 
 

 

STT Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

Định mức nguyên phụ liệu - trải vải cắt - may 
- thành phẩm - KCS - Ủi, gấp, đóng gói - đóng 
thùng - nhập kho - Bàn giao.  

(2) Cách thức phối hợp giữa các giai đoạn phù 

hợp với quy trình, tiến độ cung cấp trang phục 

đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu. 

- Có biện pháp kiểm tra và nghiệm thu bàn 
giao sản phẩm vào sử dụng đầy đủ, phù hợp 
với giải pháp kỹ thuật hợp lý, đáp ứng yêu cầu 
kỹ thuật của gói thầu bao gồm các nội dung: 

+ Hình thức: Kiểm tra mẫu; kiểm tra theo địa 
điểm cần bàn giao; 

+ Phương pháp: Kiểm tra theo từng công 
đoạn; kiểm tra đầu chuyền; kiểm tra cuối 
chuyền;  

+ Nhân công: Tổ chức sắp xếp nhân công kiểm 
tra; công cụ, phương tiện phục vụ việc kiểm 
tra. 

6.2 Biện pháp bảo đảm chất 

lượng, quy trình giám sát chi 

tiết chất lượng hàng hóa của 

nhà thầu 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng, quy trình 

giám sát hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về 

biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa. 

Không có biện pháp bảo đảm chất lượng, quy 

trình giám sát hoặc có biện pháp bảo đảm 

chất lượng, quy trình giám sát nhưng không 

hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề 

xuất về biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa. 

7 Tiến độ cung cấp hàng hóa 

7.1 Tiến độ cung cấp hàng hóa Có bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả 

thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng 

Không có bảng tiến độ cung cấp hàng hóa 

hoặc có Bảng tiến độ cung cấp hàng hoá 



 
 

 

STT Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

yêu cầu của E-HSMT không quá 05 ngày 

(Bảng tiến độ chi tiết với từng mốc thời gian cụ 

thể về tập kết hàng, giao hàng, kiểm nghiệm, 

hướng dẫn sử dụng, vận hành và nghiệm thu 

bàn giao hàng hóa) 

nhưng không hợp lý, không khả thi, không 

phù hợp với đề xuất kỹ thuật hoặc bảng tiến 

độ không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT 

7.2 Biểu đồ bố trí về tài chính Có biều đồ bố trí về tài chính phù hợp với tiến 

độ cung cấp và quy mô của gói thầu đảm bảo 

tài chính của nhà thầu để thực hiện gói thầu này 

Không có biều đồ bố trí về tài chính hoặc có 

nhưng không phù hợp với tiến độ cung cấp 

và quy mô của gói thầu 

8 Biện pháp phòng chống 

cháy nổ, an toàn lao động, 

vệ sinh môi trường 

- Nhà thầu có biện pháp phòng chống cháy nổ, 

an toàn lao động, vệ sinh môi trường hợp lý và 

khả thi. 

- Đối với nhà thầu là nhà sản xuất: Nhà thầu 
cung cấp tài liệu chứng minh có xưởng sản suất 
được quan chức năng cấp phép kèm theo biên 
bản kiểm tra PCCC và cứu nạn cứu hộ (nếu có) 
(kèm theo tài liệu chứng minh)  
- Đối với các nhà thầu thương mại: Nhà thầu 
phải chứng minh liên kết đơn vị sản xuất có nhà 
xưởng, cung cấp tài liệu chứng minh có xưởng 
sản suất được cơ quan chức năng cấp phép kèm 
theo biên bản kiểm tra PCCC và cứu nạn cứu 
hộ (kèm theo tài liệu chứng minh). 
- Nhà thầu phải có văn bản cam kết đồng ý cho 

Chủ đầu tư tiến hành kiểm tra nhà xưởng, kho 

chứa được nhà thầu kê khai trong E-HSDT 

trong quá trình đánh giá E-HSDT 

Không có hoặc không đáp ứng đầy đủ yêu cầu 

nêu trên 



 
 

 

STT Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

9 Thời gian thực hiện, hướng 

dẫn sử dụng và chuyển giao 

công nghệ 

- Có thuyết minh thời gian thực hiện, hướng 

dẫn sử dụng và chuyển giao công nghệ hợp lý, 

khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ cung 

cấp. 

Không có thuyết minh hoặc thời gian thực 

hiện, hướng dẫn sử dụng và chuyển giao công 

nghệ không hợp lý, không khả thi, không phù 

hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp. 

10 Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu, chất lượng hàng hóa đã sử dụng 

10.1 Chất lượng, tiến độ Nhà thầu có cam kết từ năm 2022 trở lại đây 

không có hợp đồng nào bị vi phạm về chất 

lượng, tiến độ. 

Nhà thầu không có đầy đủ các tài liệu theo 

yêu cầu trên hoặc có hợp đồng bị vi phạm về 

chất lượng, tiến độ theo thông tin đăng tải trên 

hệ thống mạng đầu thầu Quốc gia. 

10.2 Vi phạm hợp đồng, chấm dứt 

hợp đồng và lý do 

Nhà thầu cam kết không có hợp đồng nào bị 

chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu hoặc bị chấm 

dứt hợp đồng do lỗi nhà thầu. 

Nhà thầu không có cam kết hoặc bị vi phạm 

hợp đồng theo thông tin đăng tải trên hệ thống 

mạng đầu thầu Quốc gia. 

Kết luận Đạt tất cả các yêu cầu nêu trên Không đạt một trong các yêu cầu nêu trên 


